Thời khoá biểu khối lớp 1 - Năm học 2015 - 2016
Thực hiện từ tuần 01
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	A
	S
	Chào cờ
Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	Toán

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	Tiếng Anh
Thủ công

TN&XH
HĐNGLL
	Dựng
Long
Trang
Thuận
	Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt
Giáo dục KNS
	
	Âm nhạc

Mĩ thuật
Thể dục

Tiếng Anh
	Liên
Quân
Thúy

Dựng

	
	C
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t)
	
	Tiếng Việt

Tiếng Việt
Luyện viết
	
	Toán

Luyện viết

T(t) hoặc TV(t)
	
	Tiếng Việt

Tiếng Việt
Sinh hoạt
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t)
	

	B
	S
	Chào cờ

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	Toán

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	HĐNGLL
Tiếng Anh

Thủ công

TN&XH
	
	Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt
Giáo dục KNS
	
	Tiếng Anh 
Âm nhạc

Mĩ thuật

Thể dục
	

	
	C
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t)
	
	Tiếng Việt

Tiếng Việt
Luyện viết
	
	Toán

Luyện viết

T(t) hoặc TV(t)
	
	Tiếng Việt

Tiếng Việt
Sinh hoạt
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t)
	

	C
	S
	Chào cờ

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	Toán

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	TN&XH
HĐNGLL

Tiếng Anh

Thủ công
	
	Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt
Giáo dục KNS
	
	Thể dục 
Tiếng Anh 
Âm nhạc

Mĩ thuật
	

	
	C
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t)
	
	Tiếng Việt

Tiếng Việt
Luyện viết
	
	Toán

Luyện viết

T(t) hoặc TV(t)
	
	Tiếng Việt

Tiếng Việt
Sinh hoạt
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t)
	

	D
	S
	Chào cờ

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	Toán

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	Thủ công
TN&XH
HĐNGLL

Tiếng Anh
	
	Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt
Giáo dục KNS
	
	Mĩ thuật 
Thể dục 
Tiếng Anh 
Âm nhạc
	

	
	C
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t)
	
	Tiếng Việt

Tiếng Việt
Luyện viết
	
	Toán

Luyện viết

T(t) hoặc TV(t)
	Trang
	Tiếng Việt

Tiếng Việt
Sinh hoạt
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t)
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Hiệu trưởng
 Lưu ý: Môn có chữ màu đỏ, nghiêng  dành cho GV chuyên, dạy đầu việc.
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Thực hiện từ tuần 01
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	A
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc
Tập đọc
	
	Toán
Chính tả

Kể chuyện 

Đạo đức
	
	Toán
Tập đọc

Tập viết

LT&C
	
	Âm nhac

Mĩ thuật

Thể dục
TN&XH
	Liên
Quân

Long

Luật
	Toán
Tập làm văn

Luyện viết

Sinh hoạt
	

	
	C
	HĐNGLL 
Thể dục

Tiếng Anh
	GVCN

Long
Lành
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
	
	Tiếng Anh

Thủ công
Giáo dục KNS
	Lành
Long

GVCN
	Toán
Chính tả

T(t) hoặc TV(t)
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
	

	B
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc
Tập đọc
	
	Toán

Chính tả

Kể chuyện 

Đạo đức
	
	Toán
Tập đọc

Tập viết

LT&C
	
	TN&XH 
Âm nhac

Mĩ thuật

Thể dục
	
	Toán

Tập làm văn

Luyện viết

Sinh hoạt
	

	
	C
	Tiếng Anh
HĐNGLL
T(t) hoặc TV(t)
	
	Thể dục
Toán
Chính tả
	Long

HT

HT
	Giáo dục KNS Tiếng Anh

Thủ công
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
	

	C
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc
Tập đọc
	
	Toán

Chính tả

Kể chuyện 

Đạo đức
	
	Toán
Tập đọc

Tập viết

LT&C
	
	Thể dục
TN&XH 
Âm nhac

Mĩ thuật
	
	Toán

Tập làm văn

Luyện viết

Sinh hoạt
	

	
	C
	Thể dục

Tiếng Anh HĐNGLL 
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
	
	Thủ công 
Giáo dục KNS Tiếng Anh
	
	Toán

Chính tả

T(t) hoặc TV(t)
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
	

	D
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc
Tập đọc
	
	Toán

Chính tả

Kể chuyện 

Đạo đức
	
	Toán
Tập đọc

Tập viết

LT&C
	
	Mĩ thuật 
Thể dục
TN&XH 
Âm nhac
	
	Toán

Tập làm văn

Luyện viết

Sinh hoạt
	

	
	C
	T(t) hoặc TV(t)
HĐNGLL
Thể dục
	
	Tiếng Anh

Thủ công
Tiếng Anh
	Lành

Long Lành
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
	
	Toán

Chính tả

GD KNS
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
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Hiệu trưởng
 Lưu ý: Môn có chữ màu đỏ, nghiêng  dành cho GV chuyên, dạy  đầu việc.
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Thực hiện từ tuần 01
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	A
	S
	Chào cờ
Tiếng Anh

Tập đọc

Kể chuyện 
	
	Tin học
Thủ công

TN&XH

HĐNGLL
	Thêu
Long

Luật

Trang
	Âm nhạc
Mĩ thuật

Thể dục

TN&XH
	Liên
Quân

Thúy

Luật
	Toán
LT&C

Chính tả

Đạo đức
	
	Tin học
Toán
Tập làm văn

Sinh hoạt
	

	
	C
	Thể  dục

Toán

Tập viết
	
	Toán

Chính tả

Tập đọc
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
	
	Tiếng Anh

Toán
Luyện viết
	
	Bóng đá; Tin; TA; Mĩ; ÂN,Violympic( Tuần lẻ)- T, TV (t) (Tuần chẵn)
	

	B
	S
	Chào cờ

Tập đọc

Tiếng Anh

Kể chuyện 
	
	HĐNGLL 
Tin học

Thủ công

TN&XH
	
	TN&XH 
Âm nhạc

Mĩ thuật

Thể dục
	
	Toán

LT&C

Chính tả

Đạo đức
	
	Toán

Tin học

Tập làm văn

Sinh hoạt
	

	
	C
	Toán

Thể  dục

Tập viết
	
	Toán

Chính tả

Tập đọc
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
	
	Toán
Tiếng Anh

Luyện viết
	
	Bóng đá; Tin; TA; Mĩ; ÂN,Violympic( Tuần lẻ)- T, TV (t) (Tuần chẵn)
	

	C
	S
	Chào cờ

Tập đọc

Kể chuyện 
Tiếng Anh
	
	TN&XH HĐNGLL 

Tin học

Thủ công
	
	Thể dục TN&XH 
Âm nhạc

Mĩ thuật
	
	Toán

LT&C

Chính tả

Đạo đức
	
	Toán

Tập làm văn

Tin học

Sinh hoạt
	

	
	C
	Toán

Tập viết 
Thể  dục
	
	Toán

Chính tả

Tập đọc
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
	
	Toán
Luyện viết Tiếng Anh
	
	Bóng đá; Tin; TA; Mĩ; ÂN,Violympic( Tuần lẻ)- T, TV (t) (Tuần chẵn)
	

	D
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Kể chuyện
	
	Thủ công TN&XH HĐNGLL 

Tin học
	
	Mĩ thuật 
Thể dục TN&XH 
Âm nhạc
	
	Toán

Tập đọc
Chính tả

Đạo đức
	
	Toán

Tập làm văn

Sinh hoạt 
Tin học
	

	
	C
	Toán

Chính tả

Tập viết
	
	Tiếng Anh

Thể dục

Tiếng Anh
	
	Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng: (T(t); TV (t))
	
	Toán
LT&C

Luyện viết 
	
	Bóng đá; Tin; TA; Mĩ; ÂN,Violympic( Tuần lẻ)- T, TV (t) (Tuần chẵn)
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      Hiệu trưởng
 Lưu ý: Môn có chữ màu đỏ, nghiêng  dành cho GV chuyên, dạy đầu việc.
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Thực hiện từ tuần 01
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	A
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Đạo đức
	
	Âm nhạc
Mĩ thuật

Thể dục

Tiếng Anh
	
	Tin học
Toán

Tập đọc

Tập làm văn
	
	Thể dục
Tiếng Anh

Tin học

Lịch sử
	Thúy
Dựng

Thêu

Trang
	Địa lí
Toán
Tập làm văn

Sinh hoạt
	Trang

	
	C
	Chính tả

Kể chuyện
Khoa học
	
	Toán

LT&C

Luyện viết
	
	T(t) hoặc TV (t)

HĐNGLL

Kĩ thuật
	
	Toán

Khoa học

LT&C
	
	Bóng đá; Tin học; TA; Mĩ; ÂN( Tuầnchẵn) -  T(t), TV(t) (Tuần lẻ)
	

	B
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Đạo đức
	
	Tiếng Anh 
Âm nhạc

Mĩ thuật

Thể dục\
	
	Tin học

Toán

Tập đọc

Tập làm văn
	
	Lịch sử 

Thể dục

Tiếng Anh

Tin học
	
	Toán

Địa lí

Tập làm văn

Sinh hoạt
	

	
	C
	Chính tả

Kể chuyện

Khoa học
	
	Toán

LT&C

Luyện viết
	
	T(t) hoặc TV (t)

HĐNGLL

Kĩ thuật
	
	Toán

Khoa học

LT&C
	
	Bóng đá; Tin học; TA; Mĩ; ÂN( Tuầnchẵn) -  T(t), TV(t) (Tuần lẻ)
	

	C
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Đạo đức
	
	Thể dục\

Tiếng Anh
 Âm nhạc

Mĩ thuật
	
	Tin học

Toán

Tập đọc

Tập làm văn
	
	Tin học 
Lịch sử 

Thể dục

Tiếng Anh
	
	Toán

Tập làm văn

Địa lí

Sinh hoạt
	

	
	C
	Chính tả

Kể chuyện

Khoa học
	
	Toán

LT&C

Luyện viết
	
	T(t) hoặc TV (t)

HĐNGLL

Kĩ thuật
	
	Toán

Khoa học

LT&C
	
	Bóng đá; Tin học; TA; Mĩ; ÂN( Tuầnchẵn) -  T(t), TV(t) (Tuần lẻ)
	

	D
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Đạo đức
	
	Mĩ thuật 

Thể dục\

Tiếng Anh 
Âm nhạc
	
	Tin học

Toán

Tập đọc

Tập làm văn
	
	Tiếng Anh 
Tin học 

Lịch sử 

Thể dục
	
	Toán

Tập làm văn

Sinh hoạt 
Địa lí
	

	
	C
	Chính tả

Kể chuyện

Khoa học
	
	Toán

LT&C

Luyện viết
	
	T(t) hoặc TV (t)

HĐNGLL

Kĩ thuật
	
	Toán

Khoa học

LT&C
	
	Bóng đá; Tin học; TA; Mĩ; ÂN( Tuầnchẵn) -  T(t), TV(t) (Tuần lẻ)
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   Hiệu trưởng
 Lưu ý: Môn có chữ màu đỏ, nghiêng  dành cho GV chuyên, dạy đầu việc.
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Thực hiện từ tuần 01
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	A
	S
	Chào cờ
Âm nhạc
Toán

Tập đọc
	Liên
	Toán
Chính tả

Kể chuyện
Kĩ thuật
	
	Toán
Khoa học

Tập đọc

Đạo đức
	
	Toán
LT&C

Đạo đức

HĐNGLL
	
	Toán
Tập làm văn

Luyện viết

Sinh hoạt
	

	
	C
	Địa lí
Tiếng Anh

Tin học
	Trang
Dựng

Thêu
	T(t) hoặc TV (t)
LT&C

Khoa học
	
	Mĩ thuật
Thể dục

Tin học
	Quân
Thúy

Thêu
	Thể dục
Tiếng Anh

Lịch sử
	Thúy 
Dựng

Trọng
	BDĐT + IOE

và Violimpic Toán
	

	B
	S
	Chào cờ

Toán

Âm nhạc

Tập đọc
	
	Toán

Chính tả

Kể chuyện
Kĩ thuật
	
	Toán

Khoa học

Tập đọc

Đạo đức
	
	Toán

LT&C

Đạo đức

HĐNGLL
	
	Toán

Tập làm văn

Luyện viết

Sinh hoạt
	

	
	C
	Địa lí

Tiếng Anh

Tin học
	
	T(t) hoặc TV (t)

LT&C

Khoa học
	
	Tin học 
Mĩ thuật

Thể dục
	
	Lịch sử 

Thể dục

Tiếng Anh
	
	BDĐT + IOE

và Violimpic Toán
	

	C
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc
Âm nhạc
	
	Toán

Chính tả

Kể chuyện
Kĩ thuật
	
	Toán

Khoa học

Tập đọc

Đạo đức
	
	Toán

LT&C

Đạo đức

HĐNGLL
	
	Toán

Tập làm văn

Luyện viết

Sinh hoạt
	

	
	C
	Tin học 

Địa lí

Tiếng Anh
	
	T(t) hoặc TV (t)

LT&C

Khoa học
	
	Thể dục 
Tin học 
Mĩ thuật
	
	Tiếng Anh Lịch sử 

Thể dục
	
	BDĐT + IOE

và Violimpic Toán
	



Lưu ý: Môn có chữ màu đỏ, nghiêng  dành cho GV chuyên, dạy đầu việc.
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